HQC VIEN HANH CHINH PANG CONG SAN VIET NAM
VA QUAN TRI CONG
PHAN HIEU HQC VIEN
HANH CHINH VA QUAN TRI CONG
TAI THANH PHO HO CHI MINH

S6 1366-KH/PHHCM TP. Ho Chi Minh, ngay 28 thang 7 niam 2026

KE HOACH
To chirc thi, cham thi két thic hgc phan hoc ky phu dot 2,
nam hoc 2025-2026 cac 16p dai hoc chinh quy

I. MUC PiCH, YEU CAU
1. Muc dich

Pé dam bao tién do dio tao va xét tot nghiép ddi véi cac 10p dai hoc chinh
quy, Phan hiéu Hoc vién Hanh chinh va Quan tri cong tai Tp. H6 Chi Minh ban
hanh ké hoach t6 chuc thi, chdm thi két thuc hoc phﬁn hoc ky phu dot 2, nam hoc
2025-2026 cac 16p dai hoc chinh quy.

2. Yéu cau

- Cong tac to chirc thi va cham thi dam bao dung quy ché, chinh xac, cong
khai, cong bang;

- C6 su phdi hop chit ché voi cac don vi dé ky thi dugc td chirc an toan,
hi¢u qua, ding quy dinh.

II. NOI DUNG

1. Thoi gian thi: T ngay 21/8/2026 dén ngay 06/9/2026 (lich thi cu thé
kem theo).

2. Thoi gian cham thi va thong bao diém, phiic khio
2.1. Thoi gian cham thi: T ngay 21/8/2026 dén ngay 20/9/2026.
2.2. Thoi gian théng bao diém: Trong vong 3 tuan sau ngay thi cudi cung.

2.3. Thoi han ndop don phic khao bai thi: Sinh vién ndp don phuc khao trong
thoi han 03 ngay 1am viéc ké tir ngdy cong b diém thi cudi cing trong ky thi.

3. Pia diém td chirc thi: Phan hiéu Hoc vién Hanh chinh va Quan trj cong
tai TP. HO6 Chi Minh, s6 181 Lé Purc Tho, phuong Go Vép, Tp. H6 Chi Minh.

4. Pia diém t6 chirc chAm: Phan hiéu Hoc vién Hanh chinh va Quan tri
cong tai TP. HO Chi Minh, s6 10 duong 3/2, phuong Hoa Hung, Tp. H6 Chi
Minh.
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5. N0oi dung thi: Theo lich thi ban hanh.
II1. TO CHUC THU'C HIEN
1. Phong Quan ly dao tao va Khoa hoc

- Chu tri, phéi hop vai1 cac don vi chirc nang cua Hoc vién va Phan hiéu
dé t6 chirc ky thi theo ding Quyét dinh sb 2301-QD/HVHC&QTC ngay
03/6/2026 cua Giam ddc Hoc vién Hanh chinh va Quan tri cong ban hanh Quy
ché t6 churc thi két thic hoc phﬁn dao tao trinh do dai hoc cua Hoc vién Hanh
chinh va Quan tri cong.

- Lién hé véi Trung tam Khao thi va Pam bao chat luong dio tao ctia Hoc
vién dé nhan dé thi, sao y va bdo quan dé thi theo ding quy dinh.

- Lién hé vo1 Trung tdm Khéo thi va Pam bao chit luong dao tao, cac
Khoa thuéc Hoc vién va cac Khoa thudc Phan hiéu to chitc chdm thi theo ding
quy dinh.

- Tiép nhan va luu trit bang diém bo phan, bang diém thi két thuc hoc phan
theo diing quy dinh.

2. Phong Hanh chinh - Ké toan

- Lap danh sach hoc vién chua dong hoc phi va chuyén cho Phong Quan ly
dao tao va Khoa hoc trude ngay thi du tién 5 ngay.

- Thanh quyét toan kinh phi phuc vu ky thi theo quy dinh.

3. Phong Quan tri

- Sap xép, bd tri phong thi theo ké hoach thi.

- Chuan bi cac diéu kién phuc vu cong téc thi.

4. T6 Thanh tra

Thanh tra, kiém tra qua trinh td chtre thi, chidm thi theo quy dinh.

5. Cac Khoa chuyén mén

- Tiép nhan ké hoach thi, chAm thi va phdi hop to chirc thi, chdm thi két
thic hoc phan theo quy dinh.

- Lién hé véi giang vién dé phdi hop trong cong tac ra dé thi dbi véi cac dé
thi khong co trong ngan hang dé ctia Hoc vién.

- Lién hé voi giang vién moi dé 1y diém kiém tra bo phan va chuyén vé
Phong Quan 1y dao tao va Khoa hoc 10 ngay trudc budi thi.

- P& xuét can bo coi thi, giam sat thi, chdm thi va don ddc nhic nho giang
vién tham gia coi thi, giam sat thi va chdm thi theo ké hoach.
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- Céc khoa don dbc giang vién thuc hién cac nhiém vu theo ding quy dinh,
cu thé:

+ Lap bang diém kiém tra bd phan gdm diém kiém tra thudng xuyén va
diém kiém tra dinh ky, xac dinh 5 sinh vién du hay khong du diéu kién du thi két
thuc hoc phan, lap thanh 03 ban, 02 ban giri vé Phong Quan 1y dao tao va Khoa
hoc; 01 ban giri cac Khoa quan 1y hoc phan trong vong 5 ngay sau khi két thiic
budi giang day cudi ciing hodc 5 ngay trudc budi thi.

+ Nhép diém kiém tra bd phan vao phan mém quan 1y dao tao trudc ngay
thi 05 ngay.

6. Sinh vién cac 16p dai hoc chinh quy.
- Xem lich thi trén Website cia Phan hiéu.
- Xem s6 bao danh, danh sach phong thi trén phan mém quan 1y dao tao.

- Sinh vién kiém tra diém giira ky va diéu kién du thi trén phan mém. Moi
thiac mac cua sinh vién vé diém giita ky lién hé Thu ky Khoa hodc Giang vién
giang day hoc phan dé duoc giai dap. Phong Quan 1y dao tao va Khoa hoc khong
giai dap cac van dé lién quan dén diém gitra ky va diéu kién du thi.

- Sinh vién vang thi c6 1y do chinh déng phai lam don xin hoan thi néu rd
Iy do kém theo hd so, minh chimg c6 lién quan gui vé Phong Quan 1y ddo tao va
Khoa hoc trude ngay thi. Truong hop dot xuét, thoi gian ndp don xin hoan thi
kém hd so, minh ching sau ngay thi cham nhit 5 ngay 1am viéc.

- Nop don phuc khao két qua thi tai Phong Quan 1y dao tao va Khoa hoc.

Noi nhén: K/T GIAM POC
- Ban Giam d6c Hoc vién (dé b/c); HO GIAM POC
_ Trung tim KT&DBCLDT Hoc vién; ~

- Ban Giam ddc Phan hiéu; s ANHIEU f":
- Céc don vi thudc Phan hiéu, * (HOCVIEN HANH CHINH) 2
- Website Phan hiéu;

- Luu van thu, PTKH.
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PANG CONG SAN VIET NAM

LICH THI, CHAM THI KET THUC HQC PHAN HQC KY PHU PQT 2 NAM HQC 2025-2026
CAC LOP PAI HQC CHINH QUY
(Ban hanh kém theo Ké hoach sé 1366-KH/PHHCM ngay28/7 /2026 cia Gidm déc Phan hiéu Hoc vién

Hanh chinh va Quan tri ¢éng tai Tp. Ho Chi Minh)

Ngay thi/Giao | Ma hoc . N X . . Hinh thire Thoi gian .,
STT a phin Tén hoc phan So TC Tén 1ép tin chi SLSV thi chim dy kién Ghi chu
1 ASF2022 |Cai cach hanh chinh nha nuée| 2 |ASF2022-D2HKP2526.1 LT 54 | Tiéu luan
ASF1006-D2HKP2526.1 LT 59
Hoach dinh va phan tich a1
2 ASF1006 chinh sach cong 2 ASF2003- 1 Bai tap 16n
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
3 SLF2015 |9 Iuanvaphdpludtvequyen| I po oy s popKp2s26.1 LT 14 | Tiéuluan
con ngudi - _
4 | Giaodéngay |[AMF2009 Phap luat luwu trit 2 |ARF2015-D2HKP2526.1 LT 1 Tiéuluan | o /gfzgfgydén Nﬁg;;a‘
23/8/2026 — —
5 SLF2002 | PP luat V:hfrlggg uyendia |y ISLF2002-D2HKP2526.1 LT 23 | Tibuluan | 2092026 | 03/972026
Phuong phap nghién ctru CIFO001- 2
6 ISF0008 glfh f hg 2 |(GHEP)D2HKP2526.1 LT Tiéu luan
08 1oe ISF0008-D2HKP2526.1 LT 27
7 AMF202] | TOchtevaquanlycongtic | 5 |\ peo o9 poKP2526.1 LT 5 | Tiéu luan
van thu, luu trir -
SLF2014 |NPung van dely luanhien dail 5 1q) po 14 poHKP2s26.1 LT 1 Tiéu luan

vé Nha nude va phap luat




Ngay thi/Giao | Ma hoc N A z ., . Hinh thirc Thoi gian .,
STT a3 phin Tén hoc phan So TC Tén lop tin chi SLSV thi chém du kién Ghi chu
8h30 ngay ) Phong miy
17 SLF1023 Luat Hanh chinh 2 |SLF1023-D2HKP2526.1 LT 3 | Trdc nghiém | Ngay 21/8/2026 | s6 10
21/8/2026 ,
duong 3/2
AMF2008 Cong bd hoc 2 |ARF2014-D2HKP2526.1 LT 1 Tu ludn
SLF1005 |Lichstnha nudevaphap luat) - q) py505 popKP2526.1 LT 2 Ty ludn
Viét Nam o
8h00 nga , Tungay
8 /8 /25%2;/ SLF1010 Luét Lao dong 2 |SLF1010-D2HKP2526.1 LT 1 Viét 26/8/2026 dén
1 202
ASF2066 | Nhap mon quan ly nha nude 3  |ASF2066-D2HKP2526.1 LT 4 Ty luan 3/9/2026
SMF2086 | Quanlynhanuocvédothi | 2 [ASF2013-D2HKP2526.1 LT 1 Tu ludn
ISF0001 |Logic hinh thuc 2 [ISFO001-D2HKP2526.1 LT 1 Tu luan
SLF1017 | LuatHién phap nudcngoai | 2 [SLF1017-D2HKP2526.1 LT 3 Viét
Quan Iy nha nude ddi voi cac iy
ASF2086 ATy : 2 |ASF2011-D2HKP2526.1 LT 1 Viét
to chire phi chinh phu
1o | 10000 ngay EMF1004 Quan tri doanh nghiép 2 |HRF1007-D2HKP2526.1 LT 1 Viét 26/;‘1; Sfiydén
22/8/2026 | AMF2035 Quan tri vin phong 2 |OMF2007-D2HKP2526.1 LT | Ty ludn 15/9/2026
AMF100s | 10 chte laphlgosi" vaquanly| o |\ RF1009-D2HKP2526.1 LT 3 Vin dap
SMF1016 Thu vién hoc 2 |CIF1013-D2HKP2526.1 LT 3 Tu ludn
Trac nghiém
. ISF0006 Tu tuong H6 Chi Minh 2 |ISF0006-D2HKP2526.1 LT 74 | kéthop Tu TUr ngay
8h00 ngay A £
26 ludn 03/9/2026 dén
29/8/2026 Vb cia Dine vi Ao ' 15/9/2026
AMF2032 | *anbancuaang va cacto |, - A\ E2032-D2HKP2526.1 LT 54 | Tuluan
chirc chinh tri - x4 hoi -
e ISF0005-D2HKP2526.1 LT 70 | Tric nghiém
1SF000s | Lich U D"‘“ﬁ;ﬁng sanVIEt | IpSF0010- g | kéthopTu
(GHEP)D2HKP2526.1 LT ludn
ISF0004-D2HKP2526.1 LT 34 | Tric nghiém Tir ngdy

10h00 ngay
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Ngay thi/Giao | Ma hoc " X P N , Hinh thirc Thoi gian . .
STT a3 ph?m Tén hgc phan So TC Tén 16p tin chi SLSV thi chim dur Kién Ghi chu
8] 29/8/2026 INTS VvV Chu nghia Xa ho1 kKhoa hoc Z PSF0009- 5 Ket 1n(i’p Tu Ujié//;(/);(())z(éen
(GHEP)D2HKP2526.1 LT uan
CIF1036-D2HKP2526.1 LT 8
SMF1023 Nang lyc thong tin 2 |LIF1041- 12 Tu luan
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
ISF1003-D2HKP2526.1 LT 39
ISF1003 |  Chinh trj hoc dai cuong 3 [pPSF1004- 3 Vén dap
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
, AMF2047- 1 , Ngiy 29/8/2026
14h00 ngay AMEF2047 K¥ nang thuyét trinh 2 |(GHEP)D2HKP2526.1 LT Van dap
1 29/8/2026 OMF2026-D2HKP2526.1 LT 2
SLF1030 | LY luanve nllljértwc vaphdp | 53 |o1 F1030-D2HKP2526.1 LT 17 | Véndap
Tu ngay
SLF2062 | Luat Hanh chinh ViétNam2 | 2 [SLF2062-D2HKP2526.1 LT 21 Tulun  |04/9/2026 dén
15/9/2026
Tréac nghiém
ISF0003 | Kinh té chinh tri Méac - Lénin | 2 |ISF0003-D2HKP2526.1 LT 67 | kéthop Tu
luan N
3 | 8h00ngdy 04/523522&
30/8/2026  |SLF1032 |Lich st nha nudc va phap luat| 3 |SLF1032-D2HKP2526.1 LT 14 Tu luén 15/9/2006
SLF2018 Quan 1y ho tich 2 |SLF2018-D2HKP2526.1 LT 2 Tu luan
10h00 ned ISF0002-D2HKP2526.1 LT 32 | Tric nghiém Tir ngay
27 88 1 ISF0002 |  Triét hoc Mac - Lénin 3 kéthop Tu | 04/9/2026 dén
30/8/2026 PSF0007- )
5 ludn 15/9/2026
(GHEP)D2HKP2526.1 LT :
EMF1002 Kinh té hoc 3 |EMF1002-D2HKP2526.1 LT 18 | Tric nghiém
SLF1031 Lugt Thuong mai 3 |SLF1031-D2HKP2526.1 LT 21 Vidt Tur ngay
; & md — 04/9/2026 dén
4 | 14000 ngdy ASF1013-D2HKP2526.1 LT 35 15/972026

30/R2026




Ngay thi/Giao | Ma hoc N A z ., . Hinh thirc Thoi gian .,
STT a3 phin Tén hoc phan So TC Tén lop tin chi SLSV thi chém du kién Ghi chu
ASFI013 To chtrc hoc 3 [HRF1002- Viet
(GHEP)D2HKP2526.1 LT .
ASF1001 | ¥ 1udn chung ve hanh chinh | 5\ op ) 001 ponkpaset Lt 41 | Véndap [Ngay30/8/2026
nha nudc
LIF0002 Tin hoc co ban 2 3 |LIF0002-D2HKP2526.1 LT 41 | Thuchanh - o
8h00 ngay Van dap Phong may
24 0492026 — Ngay 04/9/2026 | s6 10
sLF2007 | Fhapludtvethidua, khen | o) bro07 poHKP2s26.1 LT 1 | Tréc nghiém dudng 3/2
thuong
CFL0011- |
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
. CFL0011- P . Tur ngay
20 8h00 ngay LIF0010 Tiéng Anh 2 4 [(GHEP)D2HKP2526.2 LT Tr:ac nghlf;m 10/9/2026 dén
05/9/2026 — va Ty luan 20/9/2026
LIF0010-D2HKP2526.1 LT 39
LIF0010-D2HKP2526.2 LT 40
CFL0010- 5
) ) (GHEP)D2HKP2526.1 LT < A Tungay
1g | 1000 ngay 4 4 yp6509 Tiéng Anh 1 3 Trac nghi€m | 06056 dén
05/9/2026 LIF0009-D2HKP2526.1 LT 37 | vaTuluan 20/9/2026
LIF0009-D2HKP2526.2 LT 42
CFL0011- .
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
. CFL0011-
13h30 ngay % I \
21 05/9/2026 LIF0010 Tiéng Anh 2 4 |(GHEP)D2HKP2526.2 LT Van dap | Ngay 05/9/2026
LIF0010-D2HKP2526.1 LT 39
LIF0010-D2HKP2526.2 LT 40
SLF1002 | Luat Hién phap Viét Nam 2 |SLF1002-D2HKP2526.1 LT 20 Van dap o
14h00 ngay — Tungay
9 ASF2006 | Quan ly dia gigi hanh chinh | 2 |ASF2006-D2HKP2526.1 LT 5 Ty luin 10/9/2026 dén
05/9/2026 20/9/2006
ASF1010 Quan li hoc dai cuong 3 |ASF1010-D2HKP2526.1 LT 31 Vén dap




Ngay thi/Giao | Ma hoc N A z ., . Hinh thirc Thoi gian .,
STT a3 phin Tén hoc phan So TC Tén lop tin chi SLSV thi chém du kién Ghi chu
CFL0010- )
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
LIF0009-D2HKP2526.2 LT 42
19 | 8h00ngay CFL0012- 4
06/9/2026 (GHEP)D2HKP2526.1 LT
) CFL0012- ) Tréc nehidm T ngay ’
LIF0011 Tiéng Anh 3 3 |(GHEP)D2HKP2526.2 LT . & N 10/9/2026 dén
N va Ty lugn 20/9/2026
LIF0011-D2HKP2526.1 LT 34
LIF0011-D2HKP2526.2 LT 25
CFL0012- 4
(GHEP)D2HKP2526.1 LT
14h00 ngay iy CFLOOI2- 2 x
23 06/9/2026 LIFO0011 Tiéng Anh 3 3 |(GHEP)D2HKP2526.2 LT Van dap Ngay 06/9/2026
LIF0011-D2HKP2526.1 LT 34
LIF0011-D2HKP2526.2 LT 25

Pia diém thi: Co s6 2, s6 181 Lé Pirc Tho, phwong Go Vap, Tp. Hé Chi Minh




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T14:33:57+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Phương<phuongnt@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:26:02+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:26:20+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:26:28+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:26:39+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:27:13+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:27:25+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:27:46+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-28T15:27:56+0700
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	PHÂN HIỆU HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<apag.hcm@apag.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




